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1 TẠ THỊ THU HÀ 10A1 100060 03 Toán 10 8 8 8

2 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 10A1 100066 03 Toán 10 8.8 9.3 9.3

3 NGUYỄN ANH QUÂN 10A1 100157 07 Toán 10 8.5 9 9

4 VƯƠNG NGỌC ÁNH 10A2 100019 01 Toán 10 6.8 9 9

5 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG GIANG 10A2 100056 03 Toán 10 7.5 7.8 7.8

6 TẠ THỊ MINH HIỀN 10A2 100068 03 Toán 10 7.5 8.3 8.3

7 NGUYỄN TUẤN KHOA 10A2 100106 05 Toán 10 7.8 8.8 8.8

8 DOÃN ĐỖ QUANG PHÚC 10A2 100149 07 Toán 10 7.8 8.5 8.5

9 MAI QUỲNH TRANG 10A2 100198 09 Toán 10 8.3 9.3 9.3

10 NGUYỄN MAI QUỲNH 10A3 100165 07 Toán 10 8 8.3 8.3

11 PHẠM MINH HỒNG VIỆT 10A3 100219 10 Toán 10 7.8 8 8

12 LƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG 10A4 100197 09 Toán 10 3.8 8.3 8.3 Nhầm phách

13 NGUYỄN QUANG HƯNG 10D7 100350 15 Toán 10 5.3 5.3 5.3

14 NGÔ NGỌC ÁNH 10D1 100260 11 Toán 10 6 7 7

15 NGUYỄN LƯU NAM KHÁNH 10D5 100359 15 Toán 10 4.5 4.5 4.5

16 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 10D1 100485 21 Toán 10 6.3 7.5 7.5

17 ĐỒNG THỊ NGÂN HOA 10D3 100333 14 Toán 10 0 8.3 8.3

18 NGUYỄN TIẾN HỢI 10D4 100344 15 Toán 10 8.8 9 9

19 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 10D4 100355 15 Toán 10 3.5 5.5 5.5

20 NGUYỄN HÀ TRANG 10D5 100498 21 Toán 10 7.5 7.5 7.5

21 NGUYỄN MAI TRANG 10D4 100500 21 Toán 10 8.8 8.8 8.8

22 ĐỖ ÁNH TUYẾT 10D6 100516 22 Toán 10 6.5 6.5 6.5

23 PHAN MAI LINH 10A3 100119 05 Toán 10 7.3 7.3 7.3

24 TRẦN ĐỨC MINH 10A3 100134 06 Toán 10 6.5 6.5 6.5

25 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY 10D4 100392 17 Toán 10 3.5 5.3 5.3

26 NGUYỄN THÁI SƠN 10A3 100170 08 Toán 10 5.8 5.8 5.8

27 NGUYỄN HOÀI ANH 10D5 100241 11 Toán 10 7.5 8.3 8.3

28 LÊ SƠN HÀ 10D4 100313 14 Toán 10 7.5 7.5 7.5

29 NGUYỄN NGỌC ANH 10D5 100242 11 Toán 10 6 7 7

30 NGUYỄN BẢO CƯƠNG 10D6 100274 12 Toán 10 6 6.5 6.5

31 ĐÀO THU HIỀN 10A2 100067 03 Toán 10 8 8 8

32 CHU MẠNH ĐOÀN 10D6 100295 13 Toán 10 3.8 4.3 4.3 Nhầm phách

33 NGUYỄN NGỌC ANH THIÊM 10D6 100477 20 Toán 10 6.8 8 8

34 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10D7 100294 13 Toán 10 5.3 7 7 Nhầm phách

35 NGUYỄN THỊ NGỌC 10D7 100422 18 Toán 10 0.5 4.5 4.5

36 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10A1 100071 03 Toán 10 7.5 9 9

37 NGUYỄN VĂN HIỆP 10A1 100075 04 Toán 10 8.3 8.3 8.3

38 ĐỒNG MINH QUÂN 11A3 110131 06 Toán 11 6.7 6.9 6.9

39 NGUYỄN ĐỨC ANH 11A1 110008 01 Toán 11 9.1 9.1 9.1

40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 11A1 110014 01 Toán 11 8.3 8.5 8.5

41 NGUYỄN THỊ HIỆP 11A1 110060 03 Toán 11 8.3 8.3 8.3
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42 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 11A1 110120 05 Toán 11 8.3 8.3 8.3

43 BÙI THỊ PHƯƠNG 11A4 110129 06 Toán 11 6.5 6.5 6.5

44 PHẠM MINH QUÂN 11A1 110134 06 Toán 11 9 9.4 9.4

45 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11A2 110157 07 Toán 11 8.9 9 9

46 ĐỖ THỊ LAN ANH 11D5 110196 09 Toán 11 4.4 4.4 4.4

47 HÀ THANH PHƯƠNG 11D2 110444 19 Toán 11 5.9 6.1 6.1

48 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM 11D6 110346 15 Toán 11 6.3 6.3 6.3

49 NGUYỄN ĐỨC DUY 11D4 110245 11 Toán 11 6.6 7 7

50 VŨ THỊ THANH TRÀ 11D6 110509 22 Toán 11 3.2 3.2 3.2

51 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 12A4 120029 02 Toán 12 8.6 8.6 8.6

52 ĐOÀN HỮU LUÂN 12A1 120094 04 Toán 12 8.6 8.6 8.6

53 NGUYỄN VĂN QUÂN 12A4 120128 06 Toán 12 7 7 7

54 NGUYỄN VĂN SÁNG 12A4 120132 06 Toán 12 7 7 7

55 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 12A2 120167 07 Toán 12 #N/A 7.4 7.4 Tô sai SBD

56 LÊ VĂN BÌNH 12D5 120223 10 Toán 12 2 7.4 7.4 tô sai Mđ

57 TRẦN TRANG NHUNG 12D5 120442 19 Toán 12 4.4 4.6 4.6

58 NGUYỄN TRIỆU PHÚ 12D1 120449 19 Toán 12 7.6 7.6 7.6

59 ĐỒNG THẢO VÂN 12D1 120537 23 Toán 12 8.8 8.8 8.8

60 TRẦN KHÁNH LY 10A2 100130 06 Văn 10 5.5 5.5 5.5

61 NGÔ TOÀN THẮNG 10A2 100181 08 Văn 10 6 6 6

62 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆP 10A3 100028 02 Văn 10 6 6 6

63 ĐÀM QUANG VINH 10A3 100220 10 Văn 10 5.8 5.8 5.8

64 LÊ QUỲNH ANH 10D1 100238 10 Văn 10 7.5 8 8

65 CAO DƯƠNG PHƯƠNG THẢO 10D1 100466 20 Văn 10 7.5 7.75 7.75

66 TRẦN VIỆT ANH 10D6 100255 11 Văn 10 6 6 6

67 NGUYỄN NGỌC ANH THIÊM 10D6 100477 20 Văn 10 6.5 7 7

68 NGUYỄN ĐỨC ANH 11A1 110008 01 Văn 11 7 7.5 7.5

69 NGUYỄN THẾ HÙNG 11A1 110076 04 Văn 11 7.8 8.3 8.3

70 PHẠM MINH QUÂN 11A1 110134 06 Văn 11 5.5 5.3 5.3

71 VŨ ĐỨC THUẬN 11A1 110150 07 Văn 11 7 7.3 7.3

72 LÊ PHƯƠNG THẢO 11D1 110470 20 Văn 11 6 6.5 6.5

73 LÊ THU HÀ 11D6 110271 12 Văn 11 4.5 4.5 4.5

74 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM 11D6 110346 15 Văn 11 5.5 5.5 5.5

75 LÊ KHÁNH LINH 11D6 110356 15 Văn 11 6.5 7 7

76 NGUYỄN LÂM ANH 12D1 120193 09 Văn 12 5.5 6 6

77 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D1 120198 09 Văn 12 7 7 7

78 TÔ BẢO LINH 12D1 120376 16 Văn 12 7 7 7

79 NGUYỄN CÔNG PHÚC 12D1 120451 19 Văn 12 5.5 6 6

80 NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG 12D1 120452 19 Văn 12 7.5 7.5 7.5

81 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 12D1 120468 20 Văn 12 6.5 7.5 7.5

82 MẪN XUÂN TÀI 12D1 120478 20 Văn 12 6 6.5 6.5
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83 TRẦN ANH TUẤN 12D1 120526 22 Văn 12 7 7 7

84 NGUYỄN THỊ BẮC 12D2 120221 10 Văn 12 6.8 7 7

85 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG 12D2 120453 19 Văn 12 6 6.5 6.5

86 ĐINH HÀ QUYÊN 12D2 120460 20 Văn 12 6.3 6.5 6.5

87 TẠ VĂN SỸ 12D2 120477 20 Văn 12 5.5 6 6

88 NGUYỄN LÊ NGỌC TRANG 12D2 120514 22 Văn 12 6.3 6.8 6.8

89 LA VĂN TRINH 12D2 120520 22 Văn 12 5.5 6 6

90 ĐÀM ÍCH TUYÊN 12D2 120527 22 Văn 12 6.3 6.8 6.8

91 NGUYỄN THỊ MAI HOA 12D3 120312 13 Văn 12 4.5 4.5 4.5

92 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 12D3 120463 20 Văn 12 4.5 4.5 4.5

93 NGUYỄN THÁI CƠ 12D4 120233 10 Văn 12 4 4.5 4.5

94 PHẠM THỊ MINH HẰNG 12D4 120295 13 Văn 12 6 6.5 6.5

95 ĐỖ BÍCH NGỌC 12D4 120427 18 Văn 12 6.5 7 7

96 LƯU THỊ TRANG 12D4 120511 22 Văn 12 4 5 5

97 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 12D4 120521 22 Văn 12 4.5 5 5

98 PHẠM NGỌC VĂN 12D4 120536 23 Văn 12 2.5 3 3

99 LƯU THU TRANG 12D5 120512 22 Văn 12 4.5 5 5

100 NGUYỄN THỊ UYÊN 12D6 120535 23 Văn 12 6.5 7 7

101 NGUYỄN TRÍ DŨNG 12D8 120244 11 Văn 12 6 6 6

102 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D7 100298 13 Anh 10 1.6 1.6 1.6

103 NGUYỄN THỊ HUỆ 10D4 100347 15 Anh 10 5 5 5

104 NGUYỄN NGỌC ANH THIÊM 10D6 100477 20 Anh 10 6 6 6

105 NGUYỄN MAI TRANG 10D4 100500 21 Anh 10 5.6 6.6 6.6

106 ĐỖ QUỲNH TRÂM 10D5 100511 22 Anh 10 3.2 4.8 4.8

107 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 10A3 100017 01 Anh 10 4.6 4.6 4.6

108 ĐẶNG DUY LỘC 10A3 100122 06 Anh 10 7.8 7.8 7.8

109 NGUYỄN THÁI SƠN 10A3 100170 08 Anh 10 2.8 2.8 2.8

110 ĐÀM QUANG VINH 10A3 100220 10 Anh 10 4.2 4.2 4.2

111 NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG 10A1 100155 07 Anh 10 8 8 8

112 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG GIANG 10A2 100056 03 Anh 10 6.8 6.8 6.8

113 TRẦN THỊ NGỌC MỸ 11A1 110112 05 Anh 11 7.6 7.6 7.6

114 PHẠM THÚY NGÂN 11A2 110117 05 Anh 11 6.8 6.8 6.8

115 NGUYỄN THỊ TÂM 11A4 110144 06 Anh 11 7.6 7.6 7.6

116 DƯƠNG HỒNG VÂN 11A2 110177 08 Anh 11 0 7.2 7.2 sai MĐ

117 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 11D5 110256 11 Anh 11 0 7.2 7.2 Tô sai MĐ

118 LÊ THU HÀ 11D6 110271 12 Anh 11 4.8 4.8 4.8

119 ĐẶNG NHƯ MÂY 11D2 110393 17 Anh 11 #N/A 8 8 dính giấy

120 NGÔ ĐỨC ANH 12A4 120009 01 Anh 12 6.8 6.8 6.8

121 NGUYỄN MAI ANH 12D2 120194 09 Anh 12 6.4 6.4 6.4

122 ĐẶNG THỊ NGỌC HUYỀN 12D2 120327 14 Anh 12 6.6 6.6 6.6

123 NGUYỄN THÙY LINH 12D4 120374 16 Anh 12 4.8 4.8 4.8
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124 VƯƠNG TUẤN LONG 12D8 120381 16 Anh 12 3.4 3.4 3.4

125 NGÔ THỊ NGỌC NINH 12D5 120443 19 Anh 12 5.4 5.4 5.4

126 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10A1 100071 03 Lý 10 2 8.8 8.8 Tô sai MĐ

127 NGUYỄN QUỲNH ANH 10A1 100011 01 Lý 10 9.5 6.75 6.75 Nhầm phách

128 NGUYỄN TUẤN KHOA 10A2 100106 05 Lý 10 7 7.5 7.5

129 PHẠM MINH ANH 10A2 100012 01 Lý 10 7.3 9.5 9.5 Nhầm phách

130 NGUYỄN THÁI SƠN 10A3 100170 08 Lý 10 5.8 5.8 5.8

131 NGUYỄN NAM ANH 10A3 100010 01 Lý 10 6.8 9.5 9.5 Nhầm phách

132 PHẠM THẾ ANH 10A4 100013 01 Lý 10 4.8 7.25 7.25 Nhầm phách

133 NGUYỄN MINH ANH 10A5 100009 01 Lý 10 9.5 4.75 4.75 Nhầm phách

134 NGUYỄN DƯƠNG BẢO NGỌC 10D2 100420 18 Sử 10 5.5 7.3 7.3

135 HOÀNG NGỌC LAN 10D3 100362 16 Sử 10 2.8 2.8 2.8

136 ĐỖ THỊ MINH NGỌC 10D3 100418 18 Sử 10 5 6.2 6.2

137 LÊ SƠN HÀ 10D4 100313 14 Sử 10 0 5.5 5.5 ko tô MĐ

138 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D7 100299 13 Sử 10 1.5 5.5 5.5

139 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 10D7 100423 18 Sử 10 4.4 5.9 5.9

140 NGUYỄN MINH ĐỨC 11A1 110045 02 Lý 11 7.7 7.7 7.7

141 NGUYỄN THỊ HIỆP 11A1 110060 03 Lý 11 8.7 8.7 8.7

142 DƯƠNG NGỌC MINH TÂM 11A1 110143 06 Lý 11 6.7 6.7 6.7

143 BÙI DUY ANH 11A2 110002 01 Lý 11 5.7 5.7 5.7

144 PHẠM THÚY NGÂN 11A2 110117 05 Lý 11 7.7 7.7 7.7

145 NGÔ ANH DŨNG 11A4 110036 02 Lý 11 3.7 3.7 3.7

146 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 11A4 110079 04 Lý 11 4.7 4.7 4.7

147 BÙI THỊ PHƯƠNG 11A4 110129 06 Lý 11 5.7 5.7 5.7

148 TRẦN ĐỨC TRỌNG 11A4 110163 07 Lý 11 4.7 4.7 4.7

149 NGUYỄN THIỆN MỸ 12A1 120105 05 Lý 12 2.8 9.25 9.25 Không tô MĐ

150 LƯU THỊ NGUYỆT 12A1 120113 05 Lý 12 8.3 8.3 8.3

151 LÊ NGỌC DOANH 12A2 120032 02 Lý 12 5.5 5.5 5.5

152 NGUYỄN VĂN QUÂN 12A4 120128 06 Lý 12 4.8 4.8 4.8

153 NGUYỄN VĂN SÁNG 12A4 120132 06 Lý 12 7.3 7.3 7.3

154 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 12D5 120211 09 Sử 12 7.8 7.8 7.8

155 NGUYỄN TRẦN HUY HOÀNG 10A1 100083 04 Hóa  10 5.8 8.5 8.5

156 TRẦN ĐĂNG KHÁNH 10A1 100103 05 Hóa  10 7.3 8.3 8.3

157 NGUYỄN ANH QUÂN 10A1 100157 07 Hóa  10 8.8 9.5 9.5

158 PHẠM MINH ANH 10A2 100012 01 Hóa  10 8.5 x x

159 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆP 10A3 100028 02 Hóa  10 7.8 7.5 7.5

160 NGUYỄN MAI QUỲNH 10A3 100165 07 Hóa  10 7 7.25 7.25

161 NGUYỄN THÁI SƠN 10A3 100170 08 Hóa  10 6.8 6.8 6.8

162 NGUYỄN HÀ CHÂU 10D2 100270 12 Địa 10 7.5 7.8 7.8

163 PHẠM BẰNG 10D6 100266 12 Địa 10 2.8 8.5 8.5 Tô sai Mđ

164 NGUYỄN MINH CHIẾN 10D6 100273 12 Địa 10 3.3 4 4
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165 PHẠM PHƯƠNG LINH 10D6 100385 17 Địa 10 7.3 7.3 7.3

166 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D7 100299 13 Địa 10 2.8 2.8 2.8

167 NGUYỄN THỊ TÂM 11A4 110144 06 Hóa 11 8.7 8.7 8.7

168 ĐỖ HOÀNG ANH 11D1 110194 09 Địa 11 7.7143 7.7 7.7

169 NGUYỄN THÙY LINH 11D1 110363 16 Địa 11 8 8 8

170 BÙI THỊ KIM THOA 11D1 110481 21 Địa 11 6.5714 6.6 6.6

171 NGUYỄN NHẬT LONG 11D4 110372 16 Địa 11 5.1429 5.1 5.1

172 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12A2 120061 03 Hóa 12 7 7 7

173 DƯƠNG ĐẠI PHONG 12A2 120122 06 Hóa 12 0 9 9 Tô sai Mđ

174 ĐÀO BÍCH NGỌC 12D3 120426 18 Địa 12 8.8 8.8 8.8

175 NGUYỄN THÙY LINH 12D4 120374 16 Địa 12 6.3 6.3 6.3

176 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 12A1 120075 04 Sinh 12 7.5 7.5 7.5

177 NGUYỄN LÂM ANH 12D1 120193 09 GDCD 12 4.3 4.3 4.3

178 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 12D5 120211 09 GDCD 13 8 8 8

179 NGUYỄN TRÀ MY 12D1 120407 17 GDCD 14 #N/A 7.5 7.5 Dính giấy

Phụ trách chuyên môn
  Phó Hiệu trưởng 

   Nguyễn Thị Bắc

5/5


